
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn:   Thiết kế đường 1(DC3DB41) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 301A2                  Ngày: 16/9/2017 Thời gian: 8h

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04

2 2 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn:  ĐA thiết kế đường 1(DC3DB44) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 301A2                  Ngày: 16/9/2017 Thời gian: 14h

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

2 2 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

3 3 64DCCD2170 Võ Tiến Dũng 64DCCD04

4 4 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

5 5 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

6 6 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

7 7 64DCCD2129 Khổng Yến Khanh 64DCCD07

8 8 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

9 9 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

10 10 64DCCD2195 Chu Minh Phú 64DCCD04

11 11 62DCCD2058 Lâm Văn Sơn 62DCCD01

12 12 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

Điểm
Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

13 13 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04

14 14 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

15 15 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

16 16 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04

17 17 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

18 18 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 18 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn:  Thực tập thí nghiệm Địa chất (DC4CT16) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:                  Ngày: 16/9/2017 Thời gian: 8h

GK1 GK2 KL

1 1 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 64DCDD01

2 2 66DCCD10224 Nguyễn Trung Quân 66DCCD12

3 3 66DCCD10255 Nguyễn Mạnh Sơn 66DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 03 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn:  Sức bền vật liệu (DC2CO16) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 303A2                  Ngày: 16/9/2017 Thời gian: 8h

GK1 GK2 KL

1 1 64DCOT2012 Lê Thành Đạt 64DCOT01

2 2 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 65DCMX11

3 3 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

4 4 64DCOT2066 Hà Xuân Huy 64DCOT06

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 04 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề


